	Biểu số: 12d/BTP/PBGDPL/HGCS
Ban hành theo Thông tư số 04/2016/TT-BTP
ngày 03/3/2016
Ngày nhận báo cáo (BC):
BC 6 tháng: Ngày 25 tháng 6 hàng năm
BC năm: Ngày 28 tháng 11 hàng năm
BC năm chính thức: Ngày 15 tháng 3 năm sau
	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Kỳ báo cáo: 6 tháng năm 2017 
(Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017
đến ngày 30 tháng 5 năm 2017  )


	Đơn vị báo cáo:
HĐPHPBGDPL tỉnh Quảng Bình
Đơn vị nhận báo cáo:
Bộ Tư pháp (Vụ PBGDPL) 

	                                                                                                                                                                                                                      Đơn vị tính: vụ việc

	 
	Tổng số vụ việc tiếp nhận hòa giải (bao gồm số vụ chưa giải quyết xong kỳ trước chuyển sang)
	Kết quả hòa giải

	
	
	Số vụ việc hòa giải thành
	Số vụ việc hòa giải không thành
	Số vụ việc chưa giải quyết xong

	
	
	
	Tổng số
	Chia ra
	

	
	
	
	
	Mâu thuẫn giữa các bên
	Tranh chấp phát sinh từ quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình
	Vụ việc khác thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở
	

	A
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	Tổng số trên địa bàn tỉnh
	846
	685
	124
	63
	50
	11
	37

	1. Huyện Lệ thủy
	177
	148
	19
	02
	14
	03
	10

	2. Huyện Quảng Ninh
	50
	44
	04
	02
	01
	01
	02

	3. Thành phố Đồng Hới
	78
	67
	08
	07
	0
	01
	03

	4. Huyện Bố Trạch
	120
	88
	20
	01
	19
	0
	12

	5. Thị xã Ba Đồn
	114
	98
	11
	04
	07
	0
	05

	6. Huyện Quảng Trạch
	113
	97 
	13 
	07 
	06 
	0 
	03 

	7. Huyện Tuyên Hóa
	134
	91
	43
	38
	0
	05
	0

	8. Huyện Minh Hóa
	60
	52
	06
	02
	03
	01
	02


	- Ghi chú: Tổng số ước tính 02 tháng cuối trong kỳ báo cáo năm lần 1
- Số liệu ước tính Cột 2:137


